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THƯ MỜI BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà phân phối, nhà cung cấp vật tư, linh kiện và thiết bị công nghệ thông tin tại Việt Nam.
Trung tâm Y tế Thanh Miện đang rà soát, xây dựng lại danh mục và dự toán mua sắm vật tư, linh kiện và thiết bị công nghệ thông tin phục vụ sửa chữa, thay thế tại Trung tâm Y tế Thanh Miện năm 2026.
Sau khi gói thầu trước được hủy do không có nhà thầu tham gia chào giá, Trung tâm thực hiện khảo sát, thu thập thông tin giá để cập nhật danh mục, yêu cầu kỹ thuật và mặt bằng giá tại thời điểm lập dự toán.
Trung tâm kính mời các hãng sản xuất, nhà phân phối, nhà cung cấp có khả năng cung cấp hàng hóa theo danh mục kèm theo gửi báo giá để làm cơ sở xây dựng giá dự toán và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá  
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Thanh Miện
- Địa chỉ: Số 42, đường 18/8, xã Thanh Miện, thành phố Hải Phòng
- Đại diện: Ông Trần Hải Hà
- Chức vụ: Giám Đốc
- Điện thoại: 0912 960 989
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Đại diện: Bà Vũ Thị Lý
- Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
- Điện thoại: 0988 117 918
3. Cách thức tiếp nhận báo giá
 Các đơn vị gửi báo giá theo một trong các hình thức sau:
- Nhận qua Email: ttytthanhmien@gmail.com (gồm: file PDF ký, đóng dấu và file Excel)
- Bản giấy (ký tên, đóng dấu) gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Phòng Tổ chức - Hành Chính thuộc Trung tâm Y tế Thanh Miện, Địa chỉ: Số 42, đường 18/8, xã Thanh Miện, thành phố Hải Phòng.
4. Thời gian tiếp nhận báo giá: 
[bookmark: _GoBack]Từ ngày 24/8/2026 đến trước 17 giờ 00 ngày 28/8/2026.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Có hiệu lực tối thiểu 90 ngày kể từ ngày phát hành báo giá.
6. Địa điểm giao hàng, lắp đặt:
Tại Trung tâm Y tế Thanh Miện và các khoa, phòng trực thuộc Trung tâm, theo yêu cầu thực tế và thỏa thuận tại hợp đồng khi được ký kết.
7. Hình thức thanh toán:
        Thanh toán bằng chuyển khoản sau khi hàng hóa được giao, nghiệm thu, bàn giao và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định và theo thỏa thuận trong hợp đồng.


















II. Danh mục hàng hóa, yêu cầu đề nghị chào giá
1. Danh mục hàng hóa đề nghị chào giá:
	STT
	Tên sản phẩm, hàng hoá
	Thông số kỹ thuật
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Xuất xứ
	ĐVT
	Số lượng 

	1
	Màn hình Dell E2225HS 21.4 inch 
	Màn hình Dell E2225HS 21.4 inch 
Kiểu dáng màn hình: Phẳng
Tỉ lệ khung hình: 16:9
Kích thước mặc định: 21 Inch
Công nghệ tấm nền: VA
Phân giải điểm ảnh: FHD – 1920 x 1080
Độ sáng hiển thị: 250 Nits cd/m2
Tần số quét màn: 75 Hz
Thời gian đáp ứng: 5 ms
Chỉ số màu sắc: 16.7 Million Colors – 72% NTSC (CIE 1931)
Hỗ trợ tiêu chuẩn: VESA (100 mm x 100 mm), Speakers
Cổng cắm kết nối: 1x DP 1.2, 1x HDMI 1.4, 1x VGA
Phụ kiện trong hộp: Dây nguồn, Dây HDMI 1.8 m
Bảo hành: 36 tháng từ ngày mua
	E2225HS 
	Dell
	Trung Quốc
	Cái
	10

	2
	Bàn phím có dây Fuhlen L411, kết nối USB, màu đen
	Bàn phím có dây; kết nối USB; màu đen; tương thích với máy tính sử dụng hệ điều hành thông dụng; bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
	 L411
	Fuhlen
	Trung Quốc
	Cái
	30

	3
	Chuột có dây Fuhlen L102, kết nối USB, màu đen
	Chuột quang có dây; kết nối USB; màu đen; tương thích với máy tính sử dụng hệ điều hành thông dụng; bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
	 L102
	Fuhlen
	Trung Quốc
	Cái
	40

	4
	Bộ bàn phím và chuột không dây Fuhlen A120G, kết nối USB
	Bộ sản phẩm gồm bàn phím và chuột không dây; kết nối với máy tính thông qua đầu thu USB; màu sắc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; tương thích với máy tính sử dụng hệ điều hành thông dụng; bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
	 A120G
	Fuhlen
	Trung Quốc
	Bộ
	3

	5
	Mainboard Gigabyte B660 DS3H DDR4
	Mainboard B660 DS3H DDR4
Supports Intel® Core™ 14th/ 13th /12th processors
Dual Channel Non-ECC Unbuffered DDR4, 4 DIMMs
8+2+1 Phases Hybrid Digital VRM with MOS Heatsink​
GIGABYTE Gaming LAN with Bandwidth Management​
Dual Ultra-Fast NVMe PCIe 4.0 x4 M.2​​
Rear SuperSpeed USB 3.2 Gen 2x2 TYPE-C® delivers up to 20Gb/s transfer speeds​​
High Quality Audio Capacitors and Audio Noise Guard​
RGB FUSION 2.0 supports Addressable LED & RGB LED Strips​​
Smart Fan 6 Features Multiple Temperature Sensors, Hybrid Fan Headers with FAN STOP​​
Bảo hành:  36 tháng kể từ ngày mua
	 B660 DS3H DDR4
	Gigabyte
	Trung Quốc
	Cái
	7

	6
	 Mainboard Gigabyte H310M DS2
	Supports 9th and 8th Gen Intel® Core™ Processors
Dual Channel Non-ECC Unbuffered DDR4
8-Channel HD Audio with High Quality Audio Capacitors
GIGABYTE Exclusive 8118 Gaming LAN with Bandwidth Management
CEC 2019 Ready, Save Power With a Simple Click
Smart Fan 5 features Multiple Temperature Sensors and Hybrid Fan Headers with FAN STOP
Bảo hành:  (36 tháng)  kể từ ngày mua
	H310M DS2
	Gigabyte 
	Trung Quốc
	Cái
	5

	7
	CPU Intel Core i5-12400 (2.70GHz)
	CPU Intel Core i5-12400 (2.7GHz)
Số lõi 6
Số P-core 6
Số E-core 0
Tổng số luồng 12
Tần số turbo tối đa 4.40 GHz
Tần số Turbo tối đa của P-core 4.40 GHz
Tần số Cơ sở của P-core 2.50 GHz
Bộ nhớ đệm 18 MB Intel® Smart Cache
Tổng Bộ nhớ đệm L2 7.5 MB
Công suất Cơ bản của Bộ xử lý 65 W
Công suất Turbo Tối đa 117 W
Hàng hộp chính hãng (Box Chính Hãng)
Bảo hành:  (36 tháng)  kể từ ngày mua
	i5-12400
	Intel
	Hoa Kỳ
	Cái
	7

	8
	Ổ cứng SSD Samsung 980 PRO 500GB
	Kích thước: M.2 2280
Giao diện: PCIe Gen 4.0 x 4, NVMe 1.3c
Dung lượng: 500GB
Tốc độ đọc/ghi: 6900 MB/s/5000 MB/s
Tốc độ đọc/ghi 4K (4KB, QD32): 800,000 IOPS/1,000,000 IOPS
Kiểu Flash: Samsung V-NAND 3-bit TLC
Bảo hành:  60 tháng kể từ ngày mua
	SSD Samsung 980 PRO
	Samsung
	Hàn Quốc
	Cái
	10

	9
	Ổ cứng SSD Kingston A400 480GB SATA III 2,5 inch
	Ổ cứng SSD Kingston A400 480GB
• SATA III, 2.5" SA400S37/480G 
• - Kích thước: 2.5" 
• - Giao tiếp: SATA III 6Gb/s 
• - Dung lượng: 480GB 
• - Tốc độ đọc/ghi: 500MB/s / 
450MB/s 
Bảo hành:  36 tháng kể từ ngày mua
	SS.480.KT.SA40037
	Kingston
	Đài Loan
	Cái
	7

	10
	RAM máy tính G.Skill Aegis 8GB DDR3 1600MHz
	Dung lượng: 8GB;
Loại bộ nhớ: DDR3;
Tốc độ: 1600 MHz;
Mã sản phẩm: F3-1600C11S-8GIS;
Bảo hành:  36 tháng kể từ ngày mua
	F3-1600C11S-8GIS
	 Gskill
	Đài Loan
	Thanh
	5

	11
	RAM Kingston Fury Beast Black 32GB DDR4 bus 3200
	Loại RAM DDR4
Dung lượng RAM 32GB
Bus ram 3200 Mhz
Đèn Led Không LED
Tản nhiệt Có
Tự động sửa lỗi Non-ECC
Hiệu điện thế 1.35V
Độ trễ CL 16
Bảo hành:  36 tháng kể từ ngày mua
	FURY Beast DDR4 32GB
	Kingston
	Trung Quốc
	Thanh
	7

	12
	Bộ Nguồn Máy Tính VSP VGP650 V2 (80 Plus Bronze / Full Range / Tụ Nhật)
	Bộ nguồn máy tính (PC Power Supply)
Mã sản phẩm VGP650BRN V2 (Bronze Series)
Màu sắc Đen
Kích thước / Chuẩn nguồn ATX Standard (165 x 150 x 86 mm)
Công suất định danh 650W
Nguồn đầu vào (Input) Full Range 100 - 240V AC (50-60Hz) - Hoạt động ổn định khi điện yếu, không cần ổn áp
Chứng nhận hiệu suất 80 PLUS Bronze (Hiệu suất cao, tiết kiệm điện)
Công nghệ nổi bật - Tụ điện chuẩn Nhật Bản (Japanese Capacitors siêu bền)
- Mạch Active PFC + DC to DC Converter
Hệ thống làm mát Quạt HBF 120mm (Vận hành êm ái, tản nhiệt hiệu quả)
Đầu cấp điện Mainboard 1 x Mainboard (24 pin)
Đầu cấp điện CPU 2 x CPU (4+4 pin) - Chạy 2 dây riêng biệt (Line 1, Line 2)
Đầu cấp điện VGA / PCI-E 2 x VGA/PCI-E (6+2 pin) - Hỗ trợ Card rời Gaming
Đầu cấp điện ngoại vi 6 x SATA (Kết nối Ổ cứng/SSD)
3 x Molex + 1 x FDD
Tính năng bảo vệ an toàn OVP (Bảo vệ quá áp), UVP (Bảo vệ thấp áp), OPP (Bảo vệ quá tải), SCP (Bảo vệ ngắn mạch), OTP (Bảo vệ quá nhiệt)
Bảo hành:  60 tháng kể từ ngày mua
	VGP650BRN V2
	VSP
	Việt Nam
	Cái
	20

	13
	Máy in laser đen trắng Canon LBP246DW
	Phương pháp in: In trắng đen bằng tia laser
Tốc độ in A4: 40 trang / phút khổ A4.
Giao tiếp: USB , Lan, Wifi
In hai mặt tự động.
Hộp mực Cartridge 070 3.000 trang A4 (mực theo máy 1500 trang) và 070H 10.200 trang A4 với độ phủ mực tiêu chuẩn
Công suất tối đa: 80.000 trang/tháng
Bảo hành: 24 tháng tính từ ngày mua hoặc theo tem bảo hành điện tử chính hãng
	LBP246DW
	Canon
	Trung Quốc
	Máy
	15

	14
	Cáp mạng SFTP Cat 6 Golden Link Chống nhiễu TW1104-1
	Hãng: Golden Link
Xuất xứ: Taiwan
Loại cáp: Cat6 – SFTP (Chống nhiễu)
Tốc độ truyền tối đa: 10Gbs ở khoảng cách 55m
Tiết diện dây: 23AWG ~ 0,57mm2
Chất liệu lõi: CCA
Chất liệu vỏ: PVC/LSZH
Màu vỏ: Xám hoặc trắng
Chiều dài cuộn: 305m (1000ft)
	TW1104-1
	Golden Link
	Đài Loan
	Cuộn
	1

	15
	Dầu tẩy rỉ sét và bôi trơn đa dụng
	Dầu tẩy rỉ sét và bôi trơn đa dụng Selleys 
RP7 
	 RP7
	 Selleys RP7 
	Nhật Bản
	Bộ
	2

	16
	Đầu bấm mạng RJ45 Ugreen Cat6, mã 60558, hộp 100 cái
	Chuẩn: RJ45 Cat6;
Số lượng: 100 đầu/hộp;
Tương thích với cáp mạng Cat6;
Đóng gói: 100 cái/hộp.
	60558
	Ugreen
	Trung Quốc
	Hộp
	5

	17
	Vỏ máy tính Xigmatek XA-22
	Chất liệu: thép SECC, nhựa ABS và nhựa trong suốt;
Hỗ trợ bo mạch chủ: ATX;
Kích thước: 370 × 188 × 413 mm;
Hỗ trợ ổ lưu trữ 2,5 inch và 3,5 inch;
Khe mở rộng: 7 khe;
Hỗ trợ tản nhiệt CPU cao tối đa 155 mm;
Hỗ trợ card đồ họa dài tối đa 330 mm;
Cổng kết nối: USB và Audio.
	 XA-22
	Xigmatek
	Trung quốc
	Cái
	15

	18
	Tản nhiệt khí CPU Xigmatek EPIX II Black Fan RGB
	Loại: tản nhiệt khí cho CPU;
Quạt làm mát: có;
Đèn: RGB;
Tương thích với socket CPU theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất;
Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
	EPIX II
	Xigmatek
	Trung Quốc
	Cái
	15

	19
	Keo tản nhiệt Arctic MX-4, 8g, mã sản phẩm ACTCP00008B
	Loại: keo tản nhiệt cho CPU và linh kiện điện tử;
Khối lượng: 8g;
Mã sản phẩm: ACTCP00008B;
Đóng gói: tuýp.
	ACTCP00008B
	Arctic
	Trung Quốc
	Tuýp
	10

	20
	Cáp HDMI Ugreen, mã 40412, dài 5m
	Chuẩn HDMI: HDMI 2.0;
Chiều dài: 5m;
Hỗ trợ độ phân giải 4K với tần số quét tối đa 60Hz;
Tương thích với các thiết bị có cổng HDMI theo tiêu chuẩn.
	40412
	Ugreen
	Trung Quốc
	Sợi
	10

	21
	Card Wi-Fi PCIe TP-Link Archer TX55E, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2
	Chuẩn Wi-Fi: Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax);
Tốc độ tối đa: 2402 Mbps trên băng tần 5GHz và 574 Mbps trên băng tần 2,4GHz;
Giao diện: PCIe;
Bluetooth: 5.2;
Hỗ trợ bảo mật WPA3;
Kèm ăng-ten;
Bảo hành: 24 tháng.
	Archer TX55E 
	TP-Link
	Trung Quốc
	Cái
	10

	22
	Card mạng LAN Gigabit TP-Link TG-3468
	Giao diện: PCI Express;
Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100/1000 Mbps;
Cổng kết nối: 1 × RJ45;
Hỗ trợ mạng Gigabit Ethernet;
Hỗ trợ Wake-on-LAN;
Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
	 TG-3468 
	TP-Link
	Trung Quốc
	Cái
	5

	23
	Tủ Mạng 6U- D400
	Kích thước: Cao × Rộng × Sâu: 320 × 550 × 400 mm;
Chiều cao tiêu chuẩn: 6U;
Vật liệu: tôn mạ kẽm, độ dày tối thiểu 1,2 mm, sơn tĩnh điện;
Cửa trước: mica, có khóa;
Cửa sau và hai bên: thiết kế tháo/lắp thuận tiện;
Phù hợp lắp đặt thiết bị mạng tiêu chuẩn 19 inch;
Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
	6U-D400
TUHU0056
	OEM
	Việt Nam
	Tủ
	12


Các đơn vị căn cứ danh mục kèm theo để cung cấp thông tin và báo giá cho từng mặt hàng.
 Chú ý: 
+ Các nhãn hiệu, model, xuất xứ và thông số kỹ thuật (nếu có) trong danh mục chỉ mang tính chất tham khảo, dùng để mô tả yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa; không nhằm chỉ định nhãn hiệu, nhà sản xuất hoặc xuất xứ. 
+ Nhà cung cấp được chào hàng hóa có thông số kỹ thuật, chất lượng và công năng sử dụng tương đương hoặc cao hơn; trường hợp chào hàng tương đương phải cung cấp tài liệu kỹ thuật chứng minh.
2. Yêu cầu đối với báo giá
Báo giá của nhà cung cấp cần thể hiện các thông tin sau:
+ Tên hàng hóa, hãng sản xuất, model, xuất xứ;
+ Thông số kỹ thuật cơ bản;
+ Đơn vị tính, số lượng;
+ Đơn giá và tổng giá trị hàng hóa;
+ Thời gian giao hàng; 
+ Thời gian bảo hành; 
+ Thời gian hiệu lực của báo giá.
+ Giá báo giá đề nghị là giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và toàn bộ các chi phí liên quan đến việc cung cấp hàng hóa theo yêu cầu, bao gồm chi phí vận chuyển, bốc xếp, giao hàng, lắp đặt, cài đặt, cấu hình (nếu có), bảo hành và các chi phí khác có liên quan;
- Báo giá gửi Trung tâm phải được người có thẩm quyền của đơn vị báo giá ký, xác nhận; trường hợp báo giá gồm nhiều trang thì thực hiện ký, đóng dấu hoặc xác nhận theo quy định của đơn vị báo giá để bảo đảm tính xác thực của thông tin cung cấp.
III. TÀI LIỆU GỬI KÈM BÁO GIÁ:
Để phục vụ công tác tổng hợp, đối chiếu và tham khảo thông tin giá, Trung tâm Y tế Thanh Miện khuyến khích các đơn vị gửi kèm báo giá các tài liệu sau:
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hộ kinh doanh hoặc tài liệu pháp lý tương đương; 
+ Hồ sơ giới thiệu, năng lực của đơn vị; 
+ Tài liệu chứng minh kinh nghiệm cung cấp hàng hóa tương tự (nếu có); 
+ Catalogue, datasheet, tài liệu kỹ thuật của hàng hóa báo giá; 
+ Các tài liệu khác có liên quan đến hàng hóa báo giá (nếu có).
Các tài liệu gửi kèm nêu trên không phải là điều kiện bắt buộc để báo giá được tiếp nhận và tham khảo. Việc tiếp nhận báo giá không đồng nghĩa với việc Trung tâm xác nhận đơn vị báo giá đáp ứng yêu cầu của một gói thầu hoặc được lựa chọn để cung cấp hàng hóa.
IV. MỘT SỐ LƯU Ý
+ Các nhãn hiệu, model, xuất xứ và thông số kỹ thuật (nếu có) trong danh mục kèm theo được sử dụng để tham khảo và mô tả yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, công năng sử dụng của hàng hóa, không nhằm chỉ định nhãn hiệu, nhà sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa. 
+ Trung tâm khuyến khích các đơn vị cung cấp thông tin giá đối với hàng hóa phù hợp hoặc tương đương với yêu cầu kỹ thuật trong danh mục. 
+ Việc gửi báo giá của các đơn vị là cung cấp thông tin phục vụ khảo sát giá, không phải là hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và không làm phát sinh quyền được lựa chọn cung cấp hàng hóa cho đơn vị báo giá. 
+ Trung tâm Y tế Thanh Miện có quyền sử dụng các thông tin trong báo giá và tài liệu kèm theo để tham khảo, tổng hợp, đối chiếu, xây dựng giá dự toán và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định. 
+ Việc gửi báo giá không làm phát sinh quyền hoặc nghĩa vụ của các bên trong trường hợp Trung tâm chưa có quyết định lựa chọn nhà thầu và chưa ký kết hợp đồng. 
Thư mời báo giá này được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm Y tế Thanh Miện để các đơn vị quan tâm biết và tham gia cung cấp thông tin.
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